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1 241214 Bùi Hoàng Phước An 30/04/2006 Tp.Hcm DH24RHM01

2 239756 Lê Trâm Anh 05/02/2005 An Giang DH23MAR04

3 233765 Lê Tuyết Anh 08/04/2005 Kiên Giang DH23NNA01

4 237049 Trà Kiều Anh 03/05/2005 Cà Mau DH23TCN04

5 237079 Phan Thị Kim Cương 12/08/2005 An Giang DH23QTK06

6 237658 Nguyễn Thị Hồng Đang 02/05/2005 Cần Thơ DH23MAR04

7 241565 Phạm Thanh Đạt 08/09/2006 Kiên Giang DH24RHM01

8 226333 Trần Đình Duy 30/08/2004 Cần Thơ DH22QLT01

9 237316 Nguyễn Hồng Hải 27/10/2004 Quảng Ninh DH23MAR04

10 233472 Hồ Ngọc Hân 21/06/2005 Hậu Giang DH23QTK02

11 236059 Hồ Ngọc Hân 27/12/2005 Cần Thơ DH23MAR04

12 234824 Huỳnh Tấn Hào 17/05/2005 Kiên Giang DH23MAR04

13 233264 Nguyễn Văn Hậu 09/04/2005 Cần Thơ DH23QTK02

14 236865 Lương Như Huỳnh 08/12/2004 Cà Mau DH23QTK06

15 237048 Ngô Diệu Khoa 01/02/2005 Cà Mau DH23QTK06

16 242992 Phạm Trúc Lam 10/06/2006 Cà Mau DH24DUO02

17 237557 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11/11/2005 An Giang DH23MAR04

18 201724 Nguyễn Trương Triệu KimNgân 09/11/2002 Cần Thơ DH23QTK06

19 239773 Lưu Nguyễn Bảo Ngọc 04/10/2005 Cần Thơ DH23NNA01

20 223101 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 01/01/2004 Hậu Giang DH22MAR01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 19/04/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 237474 Trần Thảo Nguyên 03/06/2005 An Giang DH23MAR04

22 220786 Bùi Tuyết Nhi 19/07/2004 Hậu Giang DH22TCN02

23 236367 Trần Lưu Thảo Nhi 24/10/2005 Cần Thơ DH23TCN03

24 240206 Trần Hoàng Như 11/10/2006 Kiên Giang DH24TIN01

25 220665 Võ Quỳnh Như 28/07/2004 Cần Thơ DH22TCN02

26 233367 Trần Ngọc Tuyết Nhung 15/12/2005 An Giang DH23NNA01

27 237682 Nguyễn Minh Nhựt 02/05/2005 An Giang DH23OTO08

28 236718 Trần Huệ Phương 27/06/2005 Kiên Giang DH23MAR04

29 234193 Huỳnh Khánh Quỳnh 25/02/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

30 237692 Lộc Thị Siêu 27/09/2005 Kiên Giang DH23MAR04

31 236525 Trần Thị Thanh Thanh 10/11/2005 Cần Thơ DH23MAR04

32 237443 Nguyễn Minh Thành 15/09/2005 An Giang DH23MAR04

33 241173 Tăng Hạo Thành 26/07/2006 Hậu Giang DH24KYS01

34 236830 Kim Ngô Phương Thảo 21/11/2004 Cà Mau DH23MAR04

35 237975 Liên Tuấn Thiệu 18/8/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

36 233859 Nguyễn Anh Thư 29/06/2005 Cà Mau DH23NNA01

37 238054 Nguyễn Thị Anh Thư 07/02/2005 Hậu Giang DH23MAR04

38 241449 Võ Huỳnh Đông Thư 19/01/2006 Cà Mau DH24RHM01

39 233663 Tiền Thị Hà Tiên 25/10/2004 Sóc Trăng DH23QTK02

40 236943 Nguyễn Thị Huyền Trân 06/02/2005 An Giang DH23MAR04
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41 237973 Trang Thị Hồng Trinh 07/07/2005 Bạc Liêu DH23MAR04

42 224230 Đỗ Ngọc Tuyền 01/10/2004 Sóc Trăng DH22QTK07

43 233349 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 19/01/2005 Hậu Giang DH23QTK02

44 243284 Trịnh Thanh Tuyền 20/10/2006 Trà Vinh DH24NNA02

45 236175 Khương Tường Vy 01/07/2005 An Giang DH23QTS03

46 242749 Trần Thị Kiều Vy 10/11/2006 Tiền Giang DH24RHM01

47 237041 Lê Thị Mỹ Ý 02/02/2005 Kiên Giang DH23MAR04

48 235780 Nguyễn Thị Như Ý 07/09/2005 An Giang DH23MAR04

49 234368 Phạm Thị Như Ý 01/01/2004 Trà Vinh DH23QTK02

50 234780 Trần Thị Kim Ý 11/03/2005 Cần Thơ DH23MAR04


